
STT Mã SV Họ tên Mã lớp Dư ĐK Phải nộp trong kỳ Số còn phải nộp

1 13028001 Nguyễn Việt Tân K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

2 13028002 Trần Hồng Việt K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

3 13028004 Đinh Ngọc Thi K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

4 13028007 Hoàng Tiểu Bình K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

5 13028008 Dư Phương Hạnh K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

6 13028009 Lê Ngọc Hưng K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

7 13028010 Nguyễn Thị Hồng Khánh K20NCS 1,012,500 10,875,000 11,887,500

8 13028011 Ngô Thị Lan K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

9 13028012 Lê Thị Thanh Lưu K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

10 13028013 Nguyễn Hồng Quân K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

11 13028014 Hoàng Vũ K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

12 13028015 Phạm Đức Hồng K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

13 13028016 Nguyễn Thị Phương Thảo K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

14 13028017 Phạm Quốc Thắng K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

15 13028018 Bùi Duy Hiếu K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

16 13028019 Nguyễn Thị Anh Đào K20NCS 0 10,875,000 10,875,000

17 13028023 Bùi Huy Hoàng K20NCS 0 10,875,000 10,875,000


